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Công đoạn sản xuât(Productions Process)
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Nguyên tố là gì?(Element is?)

Nguyên tố là gì? Là đơn vị nhỏ nhất cấu thành vật chất

Tức, là thành phần cơ bản nhất tạo nên vật chất, là thành
phần không thể phân tách thành vật chất khác
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Hợp kim là gì?(Alloy is?)

Là hợp chất hóa học kết hợp giữa các nguyên tố kim loại hoặc kim loại và phi kim với nhau

→ Đảm bảo đặc tính chất lượng và tiện dụng trong sản xuất mà khách hàng yêu cầu
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Ví dụ về linh kiện ứng dụng từ hợp kim AI(Al Alloy parts)
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Hình ảnh kết cấu vi mô(Micro structure)

Hạt [Grain]

Đa diện thể được hình thành từ các nguyên tử sắp xếp theo

trật tự

Kích thước hạt[Grain size]

Kích thước hạt được thể hiện bằng số kích thước hạt(Grain Size Number) hoặc đường kính trung bình của hạt. 

Kích thước hạt rất quan trọng do nó ảnh hưởng lớn tới tính chất cơ học của vật liệu kim loại.

Ranh giới hạt [Grain boundary]

Ranh giới giữa các hạt trong đa tinh thể

Alloy 600SM15C 200×
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Kích thước hạt [Grain size]

Grain Size Number(N) 1 2 3 4 5

Số Grain/mm2 (n) 16 32 64 128 256

Diện tích mặt cắt trung bình cua hạt(mm2) 0.062 0.031 0.0156 0.0078 0.0039

Grain Size Number, gọi là đường kính hạt.

Khi phóng to 100 lần (25㎜)² trong cách hiển thị của ASTM,

Tức là đường kính của 1 phân tử sẽ được coi là 1 và tính cho số lượng phân tử tại kích thước 625㎜².

Nói ngược lại ,

Số kích thước hạt 1 nghĩa là trong 1㎟ có 16 phân tử, diện tích mặt cắt trung bình của 1 phân tử là 0.062㎟.

Tức là, Grain Size Number càng lớn thì kích thước phân tử càng nhỏ, kết cấu kim loại đặc tăng độ bền cho vật chất.

Quy cách tham khảo : ASTM E112, ISO 643, KS D 0205

Số hạt trên 1mm2

diện tích mặt cắt
TB diện tích mặt cắt
của phân tử hạt(mm2)

Số phân tử hạt TB có trong
25.2mm2 (tức ở 100 lần) (n)

Số cỡ hạt
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Đo kích thước(cỡ) hạt[Measure Grain size]

Cỡ hạt được quyết định bởi số hạt trên 1Inch (24.4mm) mỗi chiều dài rộng ở mức phóng 100 lần dưới kính hiển vi

Cỡ hạt N=2^(n-1)(N : số lượng hạt, n : số đường kính)

- Cách so sánh

: Là cách so sánh với kích thước chuẩn để đưa ra kích thước hạt

Điểm tham khảo nếu cỡ hạt của tiêu chuẩn có kết quả như khi đo với 5 nhưng độ phóng đại là x200 thì cỡ hạt sẽ phải tính là 7(=5+2)

- Cách cắt(Cách giao căt)

: Theo quy định KS D 0209, đêm số mà được cắt thành 2 phân đoạn trên 1 chiều dài nhất định tại tỉ lệ tầm nhìn M tùy ý rồi tính số cỡ

theo cách thức sau

N=500×(M/100)^2×(I1×I2)/(L1×L2)

N : Số hạt trong khoảng 25mm×25mm tại tỉ lệ x100

L1, L2 : Chiều dài mỗi hướng giao cắt

I1, I2 : Số hạt được cắt trong mỗi thành phần

- Cách tính(Phương pháp diện tích)

: Được quy định trong ISO và ASTM, tính cỡ hạt bằng cách đếm số hạt (N1) nằm trọn trong vòng tròn hoặc đường thẳng và số hạt (N2) 

bị cắt theo viền hoặc chu vi đường tròn và trong phạm vi 5000mm^2(Diện tích thực tế 0.5mm^2)  ở mức phóng đại x100

Lúc này số hạt được quy định là N100=N1+N2/2, mặt nhìn thấy cứ 1mm^2 số hạt là N=2×N100.

Tính N theo công thức này N=2^(n+3) sẽ ra được cỡ hạt.
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Hình ảnh kết cấu vi mô(Micro structure)
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Hình ảnh kết cấu khuyết(Defects Micro structure)

Ăn mòn ứng suất

취성 파단 연성 파단

Ăn mòn kẽ hở dưới
màng

Thông qua việc phân tích vật liệu kim loại có thể tìm

được điều kiện thao tác tốt nhất, phân tích nguyên nhân

khiếm khuyết và đưa ra phương hướng cải tiến
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Biểu đồ trạng thái song song sắt – carbon[Fe-C Phase Diagram]


